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	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Tin học – Lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 31/10/2025
Tiết PPCT: 9


I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra và đánh giá kiến thức của học sinh về: 
- Kiểm tra và đánh giá kiến thức của học sinh về: 
+ Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng.
		Bài 1. Thế giới kỹ thuật số
+ Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
		Bài 2. Thông tin trong giải quyết vấn đề
Bài 3. Thực hành: Đánh giá chất lượng thông tin.
+ Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.
Bài 4. Một số vấn đề pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet
- Kiểm tra kiến thức của học sinh từ đó đánh giá lại chất lượng dạy và học nhằm rút kinh nghiệm trong việc dạy học.
2. Năng lực:
- NL giải quyết vấn đề, NL quan sát, NL tư duy, NL tổng hợp kiến thức, NL CNTT,…
3. Phẩm chất: 
- Học sinh có ý thức vươn lên trong học tập, làm việc nghiêm túc, cần cù, trung thực, ...


II. Ma trận đề kiểm tra
	
Mạch kiến thức
	Năng lực
	CẤP ĐỘ TƯ DUY

	
	
	Phần I
	Phần II
	Phần III

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Máy tính và cộng đồng
	NLb: Ứng xử trong MTS
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	NLc: Giải quyết VĐ 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NLd: Ứng dụng CNTT và TT 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thông tin trong giải quyết vấn đề
	NLb: Ứng xử trong MTS
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	NLc: Giải quyết VĐ 
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	NLd: Ứng dụng CNTT và TT 
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	TH: Đánh giá chất lượng thông tin
	NLb: Ứng xử trong MTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NLc: Giải quyết VĐ 
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	NLd: Ứng dụng CNTT và TT 
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Một số vấn đề pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet
	NLb: Ứng xử trong MTS
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	NLc: Giải quyết VĐ 
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	NLd: Ứng dụng CNTT và TT 
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	12
	8
	4
	
	2
	
	
	
	2

	
	24
	2
	2



III. Bảng đặc tả (đính kèm trang sau)
IV. Nội dung đề kiểm tra (đính kèm trang sau)
V. Hướng dẫn chấm và biểu điểm (đính kèm trang sau)




BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: TIN HỌC 9- THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	Mạch kiến thức
	Nội dung chính
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	Máy tính và cộng đồng
	Thế giới kĩ thuật số
	Nhận biết 
- Nhận biết được sự có mặt của các thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin ở khắp nơi và nêu được ví dụ minh hoạ.
Thông hiểu
- Nêu được khả năng của máy tính và chỉ ra được một số ứng dụng thực tế của nó trong khoa học kĩ thuật và đời sống. 
	I. 4, 5, 8, 9
	II. 1
	
	5

	Tổ chức lưu trữ, tim kiếm và trao đổi thông tin
	Thông tin trong giải quyết vấn đề
	Nhận biết
- Biết được sự cần thiết phải quan tâm đến chất lượng thông tin khi tìm kiếm, tiếp nhận và trao đổi thông tin. 
- Biết được tính mới, tính chính xác, tính đầy đủ, tính sử dụng được của thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ
Vận dụng
- Đánh giá được thông tin thu nhận trong cuộc sống khi tìm kiếm, trao đổi, thu nhận
	I. 10, 11, 18, 19
	
	I. 21-23
III. 1
	8

	
	TH: đánh giá chất lượng thông tin 
	Thông hiểu
- Tìm kiếm được thông tin để giải quyết vấn đề.
- Đánh giá được chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề
	
	I. 3, 6
II. 2
	
	3

	Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Một số vấn đề pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet
	Nhận biết
- Biết được một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số đối với đời sống con người và xã hội, nêu được ví dụ minh hoạ.
Thông hiểu
- Nêu được một số nội dung liên quan đến luật Công nghệ thông tin, nghị định về sử dụng dịch vụ Internet, các khía cạnh pháp lí của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin.
Vận dụng
- Nêu được một số hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hoá khi hoạt động trong môi trường số thông qua một vài ví dụ.
	I. 1, 7, 12, 14
	I. 2,13, 16, 17, 20, 24
	I. 15
III. 2
	12

	Tổng
	12
3đ
	10
4đ
	6
3đ
	28
10đ

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	100%







	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ


                           (Đề gồm 03 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: TIN HỌC 9
Thời gian: 45 phút 
 Ngày kiểm tra: 31 /10/ 2025
Tiết PPCT: 9


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (6 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Hành vi nào sau đây là vi phạm lừa đảo qua mạng?
A. Viết bài nói xấu người khác.
B. Chia sẻ thông tin không rõ nguồn gốc.
C. Đăng hình ảnh thông tin người khác.
D. Chiếm tài khoản zalo, facebook của người khác để vay tiền.
Câu 2. Văn bản quy phạm pháp luật nào quy định chi tiết việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh  thông tin?	
A. Luật An ninh mạng. 				B. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11.
C. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 			D. Luật An toàn thông tin.
Câu 3. “www.edu.net.vn “, “vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là:
A. Khác	B. Ký hiệu tên nước Việt Nam
C. Chữ viết tắt tiếng anh	D. Một kí hiệu nào đó
Câu 4. Kính viễn vọng không gian Hubble là ứng dụng của máy tính trong nghiên cứu?
A. Vật lí.	B. Giao thông	C. Hoá học.	D. Vũ trụ.
Câu 5. Thiết bị bay không người lái để gieo hạt giống, phun thuốc trừ sâu,… là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào?
A. Nông nghiệp.	B. Công nghiệp.	C. Sinh học.	D. Giao thông.
Câu 6. Nguồn thông tin nào sau đây là đáng tin cậy nhất?
A. Sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.
B. Ý kiến của người thân.
C. Những chia sẻ cá nhân trên Internet.
D. Các loại sách tham khảo phổ biến trên thị trường.
Câu 7. Công nghệ thông tin có tác động tiêu cực như thế nào đến sức khoẻ thể chất của con người?
A. Thông tin giả tràn lan. 					B. Giảm tương tác giữa người với người.
C. Khiến con người trở nên thụ động. 			D. Gây giảm thị lực.
Câu 8. Phương án nào sau đây là ứng dụng của máy tính trong lĩnh vực y tế?
A. Dự báo thời tiết.		B. Điều khiển ô tô tự động lái.
C. Mô phỏng dòng chảy của chất lỏng.		D. Chẩn đoán bệnh.
Câu 9. Đồng hồ thông minh có chức năng đo các thông số của con người khi chạy bộ là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào?
A. Giao thông.	B. Sinh học.	C. Thể thao.	D. Công nghiệp.
Câu 10. Công nghệ thông tin đã thay đổi phương pháp giảng dạy như thế nào trong giáo dục?
A. Tăng chi phí học tập cho học sinh
B. Tăng thời gian tự học của học sinh
C. Phổ biến học trực tuyến và các khóa học trực tuyến (MOOC)
D. Giảm số lượng học sinh trong lớp học

Câu 11. Nhà quản lí căn cứ vào danh sách nhân viên vắng mặt không lí do trong một ngày để tiến hành đánh giá về chuyên cần và thái độ làm việc của nhân viên. Thông tin nhà quản lí đã vi phạm yếu tố nào của chất lượng thông tin trong đánh giá nhân viên?
A. Tính chính xác.	B. Tính sử dụng được.
C. Tính đầy đủ.	D. Tính mới.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Chất lượng thông tin trên Internet thể hiện ở số lượng người đọc.
B. Thông tin là cơ sở để ra quyết định.
C. Nếu thông tin không liên quan tới vấn đề được đặt ra thì em sẽ không sử dụng được và thông tin trở nên vô ích.
D. Không phải thông tin nào trên Internet cũng hữu ích đối với việc giải quyết vấn đề.
Câu 13. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật khi hoạt động trong môi trường số?
A. Sử dụng phần mềm không có bản quyền.
B. Làm lộ thông tin cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng xấu.
C. Viết bài, chia sẽ quan điểm cá nhân.
D. Sử dụng dữ liệu của chưa được kiểm chứng.
Câu 14. Biện pháp để hạn chế tác động tiêu cực của công nghệ thông tin đến sức khoẻ thể chất của con người là:
A. Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trên internet và mạng xã hội.
B. Rèn luyện các kỹ năng tìm kiếm và đánh giá độ tin cậy của các thông tin nhận được.
C. Cập nhật các thông tin về tiến bộ công nghệ.
D. Dành thời gian giao lưu với người thân, bạn bè, chơi thể thao, tham gia các hoạt động ngoại khoá, …
Câu 15. Khi tìm thông tin về kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025, bạn Vy đã không để ý đến tiêu đề bài báo nên đã xem nhầm sang kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024. Theo em, sơ suất này vi phạm tiêu chí nào về chất lượng thông tin?
A. Tính mới.		B. Tính đầy đủ.
C. Tính chính xác.		D. Tính sử dụng được.
Câu 16. Công nghệ thông tin tác động tiêu cực đến môi trường như thế nào?
A. Rác thải từ những sản phẩm công nghệ lỗi thời. 		B. Bạo lực mạng.
C. Tạo ra thông tin sai lệch và tin tức giả mạo. 		D. Tăng nguy cơ thất nghiệp.
Câu 17. “Não của chúng ta hoạt động ít dần vì sự xuất hiện của công nghệ cao”, nhà thần kinh học Michael Merzenich cho biết trong cuốn sách “The Shallows: What The Internet Is Doing To Our Brains”, cảnh báo tác động của công nghệ đối với trí thông minh của con người, nguy hiểm tới mức không tưởng. Vậy theo em, công nghệ thông tin tác động lên não của chúng ta như thế nào?
A. Giảm độ tập trung. 						B. Tỉ lệ thất nghiệp tăng.
C. Chênh lệnh giàu nghèo ngày càng lớn.			 D. Đạo đức suy giảm.
Câu 18. Tiêu chí nào sau đây không được dùng để chọn một cuốn sách tham khảo có chất lượng?
A. Tác giả cuốn sách.		B. Đơn vị xuất bản cuốn sách.
C. Số lần tái bản.		D. Năm xuất bản.
Câu 19. Trong đời sống, máy tính đã giúp ích như thế nào trong lĩnh vực y tế?
A. Sản xuất thuốc chữa bệnh. 				B. Giảm chi phí khám chữa bệnh
C. Chăm sóc sức khỏe từ xa. 					D. Xử lý hình ảnh và phân tích dữ liệu y học
Câu 20. Ví dụ về lệ thuộc công nghệ là gì?
A. Lộ thông tin cá nhân.		B. Bị lừa đảo trực tuyến.
C. Nhờ AI làm bài tập.		D. Gia tăng ô nhiễm môi trường.

Câu 21. Chất lượng thông tin được đánh giá thông qua mấy tiêu chí?
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 22. Tiêu chí nào sau đây không được dùng để đánh giá chất lượng thông tin?
A. Tính sử dụng được.		B. Tính hấp dẫn.
C. Tính cập nhật.		D. Tính đầy đủ.
Câu 23. Nguồn thông tin đáng tin cậy nhất để tìm hiểu thông tin về kì thi tuyển sinh lớp 10 là?
A. Mạng xã hội. 						B. Trang  web của bộ thông tin và truyền thông.
C. Trang web của sở giáo dục và đào tạo. 			D. Thông tin từ bạn bè.
Câu 24. Em hãy tìm hiểu trên Internet và cho biết tờ báo điện tử nào sau đây trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam?
A. Báo Đời sống & Pháp luật.		B. Vietnamnet.
C. VTC News.		D. VnExpress.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Máy giặt có gắn bộ xử lí thông tin đã có mặt trong nhiều gia đình.  Hoạt động của bộ xử lí thông tin đó là:
a) Nhận thông tin đầu vào là những lựa chọn của người dùng như chế độ giặt, thời gian.
b) Tự hoạt động, không cần thông tin đầu vào.
c) Lựa chọn chế độ hoạt động phù hợp nhất đối với những thông tin đầu vào.
d) Có tốc độ tính toán tương đương bộ xử lí trung tâm của máy tính.
Câu 2 (1 điểm). Phát biểu minh họa cho tác động tích cực đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin đã mở rộng phạm vi tiếp cận tri thức, môi trường học tập linh hoạt và sáng tạo là:
a) Đào tạo trực tuyến tạo ra không gian học tập giúp người học chủ động lựa chọn nội dung, phương thức học tập theo nhu cầu và tiết kiệm thời gian đi lại.
b) Trong đào tạo trực tuyến, một bài giảng có thể được đăng ở nhiều nơi, tại nhiều thời điểm khác nhau, người học cũng có thể xem lại nhiều lần.
c) Mạng xã hội giúp học sinh dễ dàng kết bạn, thường xuyên giao lưu với những người lạ.
d) Những phần mềm trình chiếu, phần mềm mô phỏng thí nghiệm làm cho học liệu trở nên đa dạng, sinh động giúp bài giảng hấp dẫn hơn.

PHẦN III. TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu  1 (1 điểm). Em hãy nêu các tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin? 
Câu 2 (1 điểm). Em hãy nêu ví dụ cho thấy máy tính làm thay đổi cách học tập của con người?

[bookmark: _Hlk211918492]-----------------------HẾT---------------------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ cọi thi không giải thích gì thêm.
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                 Mã đề 901 (Đề gồm 03 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TIN HỌC 9
Thời gian: 45 phút 
 Ngày kiểm tra: 31 /10/ 2025
Tiết PPCT:9


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (6 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Thiết bị bay không người lái để gieo hạt giống, phun thuốc trừ sâu,… là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào?
A. Công nghiệp.	B. Sinh học.	C. Giao thông.	D. Nông nghiệp.
Câu 2. Nguồn thông tin đáng tin cậy nhất để tìm hiểu thông tin về kì thi tuyển sinh lớp 10 là?
A. Thông tin từ bạn bè. 					B. Trang web của bộ thông tin và truyền thông.
C. Mạng xã hội. 						D. Trang web của sở giáo dục và đào tạo.
Câu 3. Biện pháp để hạn chế tác động tiêu cực của công nghệ thông tin đến sức khoẻ thể chất của con người là:
A. Rèn luyện các kỹ năng tìm kiếm và đánh giá độ tin cậy của các thông tin nhận được.
B. Dành thời gian giao lưu với người thân, bạn bè, chơi thể thao, tham gia các hoạt động ngoại khoá, …
C. Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trên internet và mạng xã hội.
D. Cập nhật các thông tin về tiến bộ công nghệ.
Câu 4. Công nghệ thông tin tác động tiêu cực đến môi trường như thế nào?
A. Rác thải từ những sản phẩm công nghệ lỗi thời. 				B. Bạo lực mạng.
C. Tạo ra thông tin sai lệch và tin tức giả mạo. 				D. Tăng nguy cơ thất nghiệp.
Câu 5. Công nghệ thông tin có tác động tiêu cực như thế nào đến sức khoẻ thể chất của con người?
A. Khiến con người trở nên thụ động. 					B. Gây giảm thị lực.
C. Giảm tương tác giữa người với người.	 				D. Thông tin giả tràn lan.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Nếu thông tin không liên quan tới vấn đề được đặt ra thì em sẽ không sử dụng được và thông tin trở nên vô ích.
B. Chất lượng thông tin trên Internet thể hiện ở số lượng người đọc.
C. Thông tin là cơ sở để ra quyết định.
D. Không phải thông tin nào trên Internet cũng hữu ích đối với việc giải quyết vấn đề.
Câu 7. Kính viễn vọng không gian Hubble là ứng dụng của máy tính trong nghiên cứu?
A. Vũ trụ.	B. Giao thông	C. Hoá học.	D. Vật lí.
Câu 8. Ví dụ về lệ thuộc công nghệ là gì?
A. Nhờ AI làm bài tập.			B. Bị lừa đảo trực tuyến.
C. Lộ thông tin cá nhân.			D. Gia tăng ô nhiễm môi trường.
Câu 9. Hành vi nào sau đây là vi phạm lừa đảo qua mạng?
A. Chiếm tài khoản zalo, facebook của người khác để vay tiền.
B. Viết bài nói xấu người khác.
C. Đăng hình ảnh thông tin người khác.
D. Chia sẻ thông tin không rõ nguồn gốc.
Câu 10. Nhà quản lí căn cứ vào danh sách nhân viên vắng mặt không lí do trong một ngày để tiến hành đánh giá về chuyên cần và thái độ làm việc của nhân viên. Thông tin nhà quản lí đã vi phạm yếu tố nào của chất lượng thông tin trong đánh giá nhân viên?
A. Tính sử dụng được.		B. Tính mới.
C. Tính chính xác.		D. Tính đầy đủ.
Câu 11. “Não của chúng ta hoạt động ít dần vì sự xuất hiện của công nghệ cao”, nhà thần kinh học Michael Merzenich cho biết trong cuốn sách “The Shallows: What The Internet Is Doing To Our Brains”, cảnh báo tác động của công nghệ đối với trí thông minh của con người, nguy hiểm tới mức không tưởng. Vậy theo em, công nghệ thông tin tác động lên não của chúng ta như thế nào?
A. Đạo đức suy giảm. 							B. Tỉ lệ thất nghiệp tăng.
C. Chênh lệnh giàu nghèo ngày càng lớn.				 D. Giảm độ tập trung.
Câu 12. Công nghệ thông tin đã thay đổi phương pháp giảng dạy như thế nào trong giáo dục?
A. Giảm số lượng học sinh trong lớp học
B. Tăng chi phí học tập cho học sinh
C. Tăng thời gian tự học của học sinh
D. Phổ biến học trực tuyến và các khóa học trực tuyến (MOOC)
Câu 13. Em hãy tìm hiểu trên Internet và cho biết tờ báo điện tử nào sau đây trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam?
A. VTC News.			B. Báo Đời sống & Pháp luật.
C. Vietnamnet.			D. VnExpress.
Câu 14. Tiêu chí nào sau đây không được dùng để đánh giá chất lượng thông tin?
A. Tính hấp dẫn.			B. Tính sử dụng được.
C. Tính cập nhật.			D. Tính đầy đủ.
Câu 15. Phương án nào sau đây là ứng dụng của máy tính trong lĩnh vực y tế?
A. Điều khiển ô tô tự động lái.			B. Chẩn đoán bệnh.
C. Mô phỏng dòng chảy của chất lỏng.			D. Dự báo thời tiết.
Câu 16. Nguồn thông tin nào sau đây là đáng tin cậy nhất?
A. Những chia sẻ cá nhân trên Internet.
B. Ý kiến của người thân.
C. Sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.
D. Các loại sách tham khảo phổ biến trên thị trường.
Câu 17. Chất lượng thông tin được đánh giá thông qua mấy tiêu chí?
A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.
Câu 18. Khi tìm thông tin về kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025, bạn Vy đã không để ý đến tiêu đề bài báo nên đã xem nhầm sang kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024. Theo em, sơ suất này vi phạm tiêu chí nào về chất lượng thông tin?
A. Tính đầy đủ.			B. Tính chính xác.
C. Tính mới.			D. Tính sử dụng được.
Câu 19. “www.edu.net.vn “, “vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là:
A. Một kí hiệu nào đó			B. Khác
C. Ký hiệu tên nước Việt Nam			D. Chữ viết tắt tiếng anh
Câu 20. Trong đời sống, máy tính đã giúp ích như thế nào trong lĩnh vực y tế?
A. Sản xuất thuốc chữa bệnh. 				B. Giảm chi phí khám chữa bệnh.
C. Chăm sóc sức khỏe từ xa. 					D. Xử lý hình ảnh và phân tích dữ liệu y học.
Câu 21. Đồng hồ thông minh có chức năng đo các thông số của con người khi chạy bộ là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào?
A. Giao thông.	B. Công nghiệp.	C. Sinh học.	D. Thể thao.
Câu 22. Tiêu chí nào sau đây không được dùng để chọn một cuốn sách tham khảo có chất lượng?
A. Đơn vị xuất bản cuốn sách.			B. Số lần tái bản.
C. Tác giả cuốn sách.			D. Năm xuất bản.



Câu 23. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật khi hoạt động trong môi trường số?
A. Sử dụng phần mềm không có bản quyền.
B. Viết bài, chia sẽ quan điểm cá nhân.
C. Làm lộ thông tin cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng xấu.
D. Sử dụng dữ liệu của chưa được kiểm chứng.
Câu 24. Văn bản quy phạm pháp luật nào quy định chi tiết việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh              thông tin?
A. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11. 			B. Luật An ninh mạng.
C. Luật An toàn thông tin. 						D. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Máy giặt có gắn bộ xử lí thông tin đã có mặt trong nhiều gia đình.  Hoạt động của bộ xử lí thông tin đó là:
a) Nhận thông tin đầu vào là những lựa chọn của người dùng như chế độ giặt, thời gian.
b) Tự hoạt động, không cần thông tin đầu vào.
c) Lựa chọn chế độ hoạt động phù hợp nhất đối với những thông tin đầu vào.
d) Có tốc độ tính toán tương đương bộ xử lí trung tâm của máy tính.
Câu 2 (1 điểm). Phát biểu minh họa cho tác động tích cực đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin đã mở rộng phạm vi tiếp cận tri thức, môi trường học tập linh hoạt và sáng tạo là:
a) Đào tạo trực tuyến tạo ra không gian học tập giúp người học chủ động lựa chọn nội dung, phương thức học tập theo nhu cầu và tiết kiệm thời gian đi lại.
b) Trong đào tạo trực tuyến, một bài giảng có thể được đăng ở nhiều nơi, tại nhiều thời điểm khác nhau, người học cũng có thể xem lại nhiều lần.
c) Mạng xã hội giúp học sinh dễ dàng kết bạn, thường xuyên giao lưu với những người lạ.
d) Những phần mềm trình chiếu, phần mềm mô phỏng thí nghiệm làm cho học liệu trở nên đa dạng, sinh động giúp bài giảng hấp dẫn hơn.

PHẦN III. TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu  1 (1 điểm). Em hãy nêu các tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin? 
Câu 2 (1 điểm). Em hãy nêu ví dụ cho thấy máy tính làm thay đổi cách học tập của con người?

-----------------------HẾT---------------------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ cọi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (6 điểm).
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Chất lượng thông tin được đánh giá thông qua mấy tiêu chí?
A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 1.
Câu 2. Phương án nào sau đây là ứng dụng của máy tính trong lĩnh vực y tế?
A. Mô phỏng dòng chảy của chất lỏng.			B. Dự báo thời tiết.
C. Điều khiển ô tô tự động lái.			D. Chẩn đoán bệnh.
Câu 3. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật khi hoạt động trong môi trường số?
A. Viết bài, chia sẽ quan điểm cá nhân.
B. Làm lộ thông tin cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng xấu.
C. Sử dụng phần mềm không có bản quyền.
D. Sử dụng dữ liệu của chưa được kiểm chứng.
Câu 4. Nhà quản lí căn cứ vào danh sách nhân viên vắng mặt không lí do trong một ngày để tiến hành đánh giá về chuyên cần và thái độ làm việc của nhân viên. Thông tin nhà quản lí đã vi phạm yếu tố nào của chất lượng thông tin trong đánh giá nhân viên?
A. Tính chính xác.			B. Tính mới.
C. Tính sử dụng được.			D. Tính đầy đủ.
Câu 5. Trong đời sống, máy tính đã giúp ích như thế nào trong lĩnh vực y tế?
A. Chăm sóc sức khỏe từ xa
B. Giảm chi phí khám chữa bệnh
C. Sản xuất thuốc chữa bệnh
D. Xử lý hình ảnh và phân tích dữ liệu y học
Câu 6. Thiết bị bay không người lái để gieo hạt giống, phun thuốc trừ sâu,… là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào?
A. Công nghiệp.		B. Sinh học.		C. Giao thông.			D. Nông nghiệp.
Câu 7. Tiêu chí nào sau đây không được dùng để đánh giá chất lượng thông tin?
A. Tính cập nhật.			B. Tính đầy đủ.
C. Tính hấp dẫn.			D. Tính sử dụng được.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Nếu thông tin không liên quan tới vấn đề được đặt ra thì em sẽ không sử dụng được và thông tin trở nên vô ích.
B. Chất lượng thông tin trên Internet thể hiện ở số lượng người đọc.
C. Không phải thông tin nào trên Internet cũng hữu ích đối với việc giải quyết vấn đề.
D. Thông tin là cơ sở để ra quyết định.
Câu 9. Công nghệ thông tin đã thay đổi phương pháp giảng dạy như thế nào trong giáo dục?
A. Phổ biến học trực tuyến và các khóa học trực tuyến (MOOC)
B. Tăng chi phí học tập cho học sinh
C. Giảm số lượng học sinh trong lớp học
D. Tăng thời gian tự học của học sinh
Câu 10. “www.edu.net.vn “, “vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là:
A. Chữ viết tắt tiếng anh	B. Ký hiệu tên nước Việt Nam
C. Một kí hiệu nào đó	D. Khác
Câu 11. Đồng hồ thông minh có chức năng đo các thông số của con người khi chạy bộ là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào?
A. Giao thông.	B. Thể thao.	C. Sinh học.	D. Công nghiệp.
Câu 12. Công nghệ thông tin tác động tiêu cực đến môi trường như thế nào?
A. Tăng nguy cơ thất nghiệp. 				B. Rác thải từ những sản phẩm công nghệ lỗi thời.
C. Bạo lực mạng. 					D. Tạo ra thông tin sai lệch và tin tức giả mạo. 
Câu 13. Kính viễn vọng không gian Hubble là ứng dụng của máy tính trong nghiên cứu?
A. Vật lí.	B. Hoá học.	C. Vũ trụ.	D. Giao thông
Câu 14. Em hãy tìm hiểu trên Internet và cho biết tờ báo điện tử nào sau đây trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam?
A. Vietnamnet.		B. VTC News.
C. VnExpress.		D. Báo Đời sống & Pháp luật.
Câu 15. Công nghệ thông tin có tác động tiêu cực như thế nào đến sức khoẻ thể chất của con người?
A. Giảm tương tác giữa người với người. 			B. Thông tin giả tràn lan.
C. Khiến con người trở nên thụ động. 			D. Gây giảm thị lực.
Câu 16. “Não của chúng ta hoạt động ít dần vì sự xuất hiện của công nghệ cao”, nhà thần kinh học Michael Merzenich cho biết trong cuốn sách “The Shallows: What The Internet Is Doing To Our Brains”, cảnh báo tác động của công nghệ đối với trí thông minh của con người, nguy hiểm tới mức không tưởng. Vậy theo em, công nghệ thông tin tác động lên não của chúng ta như thế nào?
A. Đạo đức suy giảm. 					B. Tỉ lệ thất nghiệp tăng.
C. Giảm độ tập trung. 					D. Chênh lệnh giàu nghèo ngày càng lớn.
Câu 17. Khi tìm thông tin về kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025, bạn Vy đã không để ý đến tiêu đề bài báo nên đã xem nhầm sang kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024. Theo em, sơ suất này vi phạm tiêu chí nào về chất lượng thông tin?		
A. Tính chính xác.		   B. Tính mới.
C. Tính sử dụng được.		   D. Tính đầy đủ.
Câu 18. Biện pháp để hạn chế tác động tiêu cực của công nghệ thông tin đến sức khoẻ thể chất của con người là:
A. Dành thời gian giao lưu với người thân, bạn bè, chơi thể thao, tham gia các hoạt động ngoại khoá, …
B. Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trên internet và mạng xã hội.
C. Cập nhật các thông tin về tiến bộ công nghệ.
D. Rèn luyện các kỹ năng tìm kiếm và đánh giá độ tin cậy của các thông tin nhận được.
Câu 19. Nguồn thông tin nào sau đây là đáng tin cậy nhất?
A. Ý kiến của người thân.
B. Những chia sẻ cá nhân trên Internet.
C. Sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.
D. Các loại sách tham khảo phổ biến trên thị trường.
Câu 20. Văn bản quy phạm pháp luật nào quy định chi tiết việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh              thông tin?
A. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 					B. Luật An toàn thông tin.
C. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11. 			D. Luật An ninh mạng.
Câu 21. Ví dụ về lệ thuộc công nghệ là gì?
A. Gia tăng ô nhiễm môi trường.			B. Lộ thông tin cá nhân.
C. Nhờ AI làm bài tập.			D. Bị lừa đảo trực tuyến.




Câu 22. Hành vi nào sau đây là vi phạm lừa đảo qua mạng?
A. Đăng hình ảnh thông tin người khác.
B. Viết bài nói xấu người khác.
C. Chia sẻ thông tin không rõ nguồn gốc.
D. Chiếm tài khoản zalo, facebook của người khác để vay tiền.
Câu 23. Tiêu chí nào sau đây không được dùng để chọn một cuốn sách tham khảo có chất lượng?
A. Số lần tái bản.	B. Tác giả cuốn sách.
C. Đơn vị xuất bản cuốn sách.	D. Năm xuất bản.
Câu 24. Nguồn thông tin đáng tin cậy nhất để tìm hiểu thông tin về kì thi tuyển sinh lớp 10 là?
A. Thông tin từ bạn bè. 				          B. Trang web của bộ thông tin và truyền thông. 
C. Mạng xã hội. 					          D. Trang web của sở giáo dục và đào tạo.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Máy giặt có gắn bộ xử lí thông tin đã có mặt trong nhiều gia đình.  Hoạt động của bộ xử lí thông tin đó là:
a) Nhận thông tin đầu vào là những lựa chọn của người dùng như chế độ giặt, thời gian.
b) Lựa chọn chế độ hoạt động phù hợp nhất đối với những thông tin đầu vào.
c) Tự hoạt động, không cần thông tin đầu vào. 
d) Có tốc độ tính toán tương đương bộ xử lí trung tâm của máy tính.

Câu 2 (1 điểm). Phát biểu minh họa cho tác động tích cực đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin đã mở rộng phạm vi tiếp cận tri thức, môi trường học tập linh hoạt và sáng tạo là:
a) Đào tạo trực tuyến tạo ra không gian học tập giúp người học chủ động lựa chọn nội dung, phương thức học tập theo nhu cầu và tiết kiệm thời gian đi lại.
b) Trong đào tạo trực tuyến, một bài giảng có thể được đăng ở nhiều nơi, tại nhiều thời điểm khác nhau, người học cũng có thể xem lại nhiều lần.
c) Những phần mềm trình chiếu, phần mềm mô phỏng thí nghiệm làm cho học liệu trở nên đa dạng, sinh động giúp bài giảng hấp dẫn hơn. 
d) Mạng xã hội giúp học sinh dễ dàng kết bạn, thường xuyên giao lưu với những người lạ.

PHẦN III. TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Em hãy nêu các tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin? 
Câu  2 (1 điểm). Em hãy nêu một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số?


-----------------------HẾT---------------------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ cọi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (6 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Chất lượng thông tin được đánh giá thông qua mấy tiêu chí?
A. 4.	B. 1.	C. 3.	D. 2.
Câu 2. “www.edu.net.vn “, “vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là:
A. Khác	B. Ký hiệu tên nước Việt Nam
C. Một kí hiệu nào đó	D. Chữ viết tắt tiếng anh
Câu 3. Công nghệ thông tin tác động tiêu cực đến môi trường như thế nào?
A. Bạo lực mạng.					B. Rác thải từ những sản phẩm công nghệ lỗi thời.
C. Tăng nguy cơ thất nghiệp. 				D. Tạo ra thông tin sai lệch và tin tức giả mạo.
Câu 4. Biện pháp để hạn chế tác động tiêu cực của công nghệ thông tin đến sức khoẻ thể chất của con người là:
A. Rèn luyện các kỹ năng tìm kiếm và đánh giá độ tin cậy của các thông tin nhận được.
B. Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trên internet và mạng xã hội.
C. Dành thời gian giao lưu với người thân, bạn bè, chơi thể thao, tham gia các hoạt động ngoại khoá, …
D. Cập nhật các thông tin về tiến bộ công nghệ.
Câu 5. Nguồn thông tin nào sau đây là đáng tin cậy nhất?
A. Những chia sẻ cá nhân trên Internet.
B. Ý kiến của người thân.
C. Các loại sách tham khảo phổ biến trên thị trường.
D. Sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.
Câu 6. Phương án nào sau đây là ứng dụng của máy tính trong lĩnh vực y tế?
A. Chẩn đoán bệnh.		B. Mô phỏng dòng chảy của chất lỏng.
C. Dự báo thời tiết.		D. Điều khiển ô tô tự động lái.
Câu 7. Trong đời sống, máy tính đã giúp ích như thế nào trong lĩnh vực y tế?
A. Sản xuất thuốc chữa bệnh. 				B. Giảm chi phí khám chữa bệnh.
C. Xử lý hình ảnh và phân tích dữ liệu y học. 		D. Chăm sóc sức khỏe từ xa.
Câu 8. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật khi hoạt động trong môi trường số?
A. Viết bài, chia sẽ quan điểm cá nhân.
B. Sử dụng phần mềm không có bản quyền.
C. Làm lộ thông tin cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng xấu.
D. Sử dụng dữ liệu của chưa được kiểm chứng.
Câu 9. Thiết bị bay không người lái để gieo hạt giống, phun thuốc trừ sâu,… là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào?
A. Giao thông.	B. Nông nghiệp.	C. Công nghiệp.	D. Sinh học.
Câu 10. Nguồn thông tin đáng tin cậy nhất để tìm hiểu thông tin về kì thi tuyển sinh lớp 10 là?
A. Trang web của sở giáo dục và đào tạo. 			    B. Mạng xã hội.
C. Thông tin từ bạn bè. 					    D. Trang web của bộ thông tin và truyền thông.




Câu 11. Hành vi nào sau đây là vi phạm lừa đảo qua mạng?
A. Chiếm tài khoản zalo, facebook của người khác để vay tiền.
B. Đăng hình ảnh thông tin người khác.
C. Viết bài nói xấu người khác.
D. Chia sẻ thông tin không rõ nguồn gốc.
Câu 12. Đồng hồ thông minh có chức năng đo các thông số của con người khi chạy bộ là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào?
A. Công nghiệp.	B. Giao thông.	C. Sinh học.	D. Thể thao.
Câu 13. Kính viễn vọng không gian Hubble là ứng dụng của máy tính trong nghiên cứu?
A. Vật lí.	B. Vũ trụ.	C. Hoá học.	D. Giao thông
Câu 14. Nhà quản lí căn cứ vào danh sách nhân viên vắng mặt không lí do trong một ngày để tiến hành đánh giá về chuyên cần và thái độ làm việc của nhân viên. Thông tin nhà quản lí đã vi phạm yếu tố nào của chất lượng thông tin trong đánh giá nhân viên?
A. Tính mới.		B. Tính sử dụng được.
C. Tính chính xác.		D. Tính đầy đủ.
Câu 15. Công nghệ thông tin có tác động tiêu cực như thế nào đến sức khoẻ thể chất của con người?
A. Khiến con người trở nên thụ động.		        	 B. Giảm tương tác giữa người với người.
C. Thông tin giả tràn lan. 				         	 D. Gây giảm thị lực.
Câu 16. Em hãy tìm hiểu trên Internet và cho biết tờ báo điện tử nào sau đây trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam?
A. Vietnamnet.		  B. Báo Đời sống & Pháp luật.
C. VnExpress.		  D. VTC News.
Câu 17. Ví dụ về lệ thuộc công nghệ là gì?
A. Lộ thông tin cá nhân.		   B. Bị lừa đảo trực tuyến.
C. Nhờ AI làm bài tập.		   D. Gia tăng ô nhiễm môi trường.
Câu 18. Văn bản quy phạm pháp luật nào quy định chi tiết việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh              thông tin?
A. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11. 		    B. Luật An toàn thông tin.
C. Luật An ninh mạng. 					    D. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.
Câu 19. Khi tìm thông tin về kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025, bạn Vy đã không để ý đến tiêu đề bài báo nên đã xem nhầm sang kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024. Theo em, sơ suất này vi phạm tiêu chí nào về chất lượng thông tin?
A. Tính chính xác.		     B. Tính đầy đủ.
C. Tính sử dụng được.		     D. Tính mới.
Câu 20. Công nghệ thông tin đã thay đổi phương pháp giảng dạy như thế nào trong giáo dục?
A. Phổ biến học trực tuyến và các khóa học trực tuyến (MOOC)
B. Tăng chi phí học tập cho học sinh
C. Giảm số lượng học sinh trong lớp học
D. Tăng thời gian tự học của học sinh
Câu 21. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Thông tin là cơ sở để ra quyết định.
B. Không phải thông tin nào trên Internet cũng hữu ích đối với việc giải quyết vấn đề.
C. Nếu thông tin không liên quan tới vấn đề được đặt ra thì em sẽ không sử dụng được và thông tin trở nên vô ích.
D. Chất lượng thông tin trên Internet thể hiện ở số lượng người đọc.
Câu 22. Tiêu chí nào sau đây không được dùng để chọn một cuốn sách tham khảo có chất lượng?
A. Số lần tái bản.		       B. Năm xuất bản.
C. Tác giả cuốn sách.		       D. Đơn vị xuất bản cuốn sách.
Câu 23. Tiêu chí nào sau đây không được dùng để đánh giá chất lượng thông tin?
A. Tính đầy đủ.		B. Tính cập nhật.
C. Tính hấp dẫn.		D. Tính sử dụng được.
Câu 24. “Não của chúng ta hoạt động ít dần vì sự xuất hiện của công nghệ cao”, nhà thần kinh học Michael Merzenich cho biết trong cuốn sách “The Shallows: What The Internet Is Doing To Our Brains”, cảnh báo tác động của công nghệ đối với trí thông minh của con người, nguy hiểm tới mức không tưởng. Vậy theo em, công nghệ thông tin tác động lên não của chúng ta như thế nào?
A. Chênh lệnh giàu nghèo ngày càng lớn. 			B. Đạo đức suy giảm.
C. Giảm độ tập trung. 					D. Tỉ lệ thất nghiệp tăng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Máy giặt có gắn bộ xử lí thông tin đã có mặt trong nhiều gia đình.  Hoạt động của bộ xử lí thông tin đó là:
a) Nhận thông tin đầu vào là những lựa chọn của người dùng như chế độ giặt, thời gian.
b) Tự hoạt động, không cần thông tin đầu vào.
c) Lựa chọn chế độ hoạt động phù hợp nhất đối với những thông tin đầu vào.
d) Có tốc độ tính toán tương đương bộ xử lí trung tâm của máy tính.
Câu 2 (1 điểm). Phát biểu minh họa cho tác động tích cực đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin đã mở rộng phạm vi tiếp cận tri thức, môi trường học tập linh hoạt và sáng tạo là:
a) Đào tạo trực tuyến tạo ra không gian học tập giúp người học chủ động lựa chọn nội dung, phương thức học tập theo nhu cầu và tiết kiệm thời gian đi lại.
b) Trong đào tạo trực tuyến, một bài giảng có thể được đăng ở nhiều nơi, tại nhiều thời điểm khác nhau, người học cũng có thể xem lại nhiều lần.
c) Mạng xã hội giúp học sinh dễ dàng kết bạn, thường xuyên giao lưu với những người lạ.
d) Những phần mềm trình chiếu, phần mềm mô phỏng thí nghiệm làm cho học liệu trở nên đa dạng, sinh động giúp bài giảng hấp dẫn hơn.

PHẦN III. TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Em hãy nêu các tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin? 
Câu 2 (1 điểm). Em hãy nêu ví dụ cho thấy máy tính làm thay đổi cách học tập của con người?


-----------------------HẾT---------------------

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ cọi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (6 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Tiêu chí nào sau đây không được dùng để đánh giá chất lượng thông tin?
A. Tính sử dụng được.	B. Tính đầy đủ.
C. Tính hấp dẫn.	D. Tính cập nhật.
Câu 2. “Não của chúng ta hoạt động ít dần vì sự xuất hiện của công nghệ cao”, nhà thần kinh học Michael Merzenich cho biết trong cuốn sách “The Shallows: What The Internet Is Doing To Our Brains”, cảnh báo tác động của công nghệ đối với trí thông minh của con người, nguy hiểm tới mức không tưởng. Vậy theo em, công nghệ thông tin tác động lên não của chúng ta như thế nào?
A. Đạo đức suy giảm.					        B. Chênh lệnh giàu nghèo ngày càng lớn.
C. Tỉ lệ thất nghiệp tăng. 				        D. Giảm độ tập trung.
Câu 3. Em hãy tìm hiểu trên Internet và cho biết tờ báo điện tử nào sau đây trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam?
A. Báo Đời sống & Pháp luật.	B. VnExpress.
C. VTC News.	D. Vietnamnet.
Câu 4. Tiêu chí nào sau đây không được dùng để chọn một cuốn sách tham khảo có chất lượng?
A. Số lần tái bản.	B. Tác giả cuốn sách.
C. Đơn vị xuất bản cuốn sách.	D. Năm xuất bản.
Câu 5. Khi tìm thông tin về kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025, bạn Vy đã không để ý đến tiêu đề bài báo nên đã xem nhầm sang kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024. Theo em, sơ suất này vi phạm tiêu chí nào về chất lượng thông tin?
A. Tính mới.	B. Tính đầy đủ.
C. Tính sử dụng được.	D. Tính chính xác.
Câu 6. “www.edu.net.vn “, “vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là:
A. Ký hiệu tên nước Việt Nam	B. Chữ viết tắt tiếng anh
C. Một kí hiệu nào đó	D. Khác
Câu 7. Chất lượng thông tin được đánh giá thông qua mấy tiêu chí?
A. 2.	B. 3.	C. 1.	D. 4.
Câu 8. Công nghệ thông tin đã thay đổi phương pháp giảng dạy như thế nào trong giáo dục?
A. Giảm số lượng học sinh trong lớp học
B. Phổ biến học trực tuyến và các khóa học trực tuyến (MOOC)
C. Tăng thời gian tự học của học sinh
D. Tăng chi phí học tập cho học sinh
Câu 9. Hành vi nào sau đây là vi phạm lừa đảo qua mạng?
A. Chia sẻ thông tin không rõ nguồn gốc.
B. Đăng hình ảnh thông tin người khác.
C. Chiếm tài khoản zalo, facebook của người khác để vay tiền.
D. Viết bài nói xấu người khác.


Câu 10. Công nghệ thông tin tác động tiêu cực đến môi trường như thế nào?
A. Tạo ra thông tin sai lệch và tin tức giả mạo.
B. Rác thải từ những sản phẩm công nghệ lỗi thời.
C. Bạo lực mạng.
D. Tăng nguy cơ thất nghiệp.
Câu 11. Biện pháp để hạn chế tác động tiêu cực của công nghệ thông tin đến sức khoẻ thể chất của con người là:
A. Rèn luyện các kỹ năng tìm kiếm và đánh giá độ tin cậy của các thông tin nhận được.
B. Dành thời gian giao lưu với người thân, bạn bè, chơi thể thao, tham gia các hoạt động ngoại khoá, …
C. Cập nhật các thông tin về tiến bộ công nghệ.
D. Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin trên internet và mạng xã hội.
Câu 12. Đồng hồ thông minh có chức năng đo các thông số của con người khi chạy bộ là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào?
A. Sinh học.	B. Công nghiệp.	C. Thể thao.	D. Giao thông.
Câu 13. Công nghệ thông tin có tác động tiêu cực như thế nào đến sức khoẻ thể chất của con người?
A. Khiến con người trở nên thụ động. 				B. Thông tin giả tràn lan.
C. Giảm tương tác giữa người với người. 				D. Gây giảm thị lực.
Câu 14. Nguồn thông tin nào sau đây là đáng tin cậy nhất?
A. Sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.
B. Ý kiến của người thân.
C. Những chia sẻ cá nhân trên Internet.
D. Các loại sách tham khảo phổ biến trên thị trường.
Câu 15. Thiết bị bay không người lái để gieo hạt giống, phun thuốc trừ sâu,… là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào?
A. Công nghiệp.	B. Nông nghiệp.	C. Giao thông.	D. Sinh học.
Câu 16. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật khi hoạt động trong môi trường số?
A. Sử dụng dữ liệu của chưa được kiểm chứng.
B. Viết bài, chia sẽ quan điểm cá nhân.
C. Làm lộ thông tin cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng xấu.
D. Sử dụng phần mềm không có bản quyền.
Câu 17. Kính viễn vọng không gian Hubble là ứng dụng của máy tính trong nghiên cứu?
A. Vật lí.	B. Vũ trụ.	C. Hoá học.	D. Giao thông
Câu 18. Văn bản quy phạm pháp luật nào quy định chi tiết việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh              thông tin?
A. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 			B. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11.
C. Luật An toàn thông tin.				D. Luật An ninh mạng.
Câu 19. Nguồn thông tin đáng tin cậy nhất để tìm hiểu thông tin về kì thi tuyển sinh lớp 10 là?
A. Thông tin từ bạn bè. 				B. Trang web của bộ thông tin và truyền thông.
C. Mạng xã hội. 					D. Trang web của sở giáo dục và đào tạo.
Câu 20. Ví dụ về lệ thuộc công nghệ là gì?
A. Lộ thông tin cá nhân.                                              B. Gia tăng ô nhiễm môi trường.
C. Nhờ AI làm bài tập.                                                D. Bị lừa đảo trực tuyến.
Câu 21. Phương án nào sau đây là ứng dụng của máy tính trong lĩnh vực y tế?
A. Chẩn đoán bệnh.                                                      B. Điều khiển ô tô tự động lái.
C. Mô phỏng dòng chảy của chất lỏng.                        D. Dự báo thời tiết.
Câu 22. Trong đời sống, máy tính đã giúp ích như thế nào trong lĩnh vực y tế?
A. Xử lý hình ảnh và phân tích dữ liệu y học.	   B. Sản xuất thuốc chữa bệnh.
C. Giảm chi phí khám chữa bệnh.			   D. Chăm sóc sức khỏe từ xa.
Câu 23. Nhà quản lí căn cứ vào danh sách nhân viên vắng mặt không lí do trong một ngày để tiến hành đánh giá về chuyên cần và thái độ làm việc của nhân viên. Thông tin nhà quản lí đã vi phạm yếu tố nào của chất lượng thông tin trong đánh giá nhân viên?
A. Tính sử dụng được.		B. Tính mới.
C. Tính chính xác.		D. Tính đầy đủ.
Câu 24. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Không phải thông tin nào trên Internet cũng hữu ích đối với việc giải quyết vấn đề.
B. Thông tin là cơ sở để ra quyết định.
C. Chất lượng thông tin trên Internet thể hiện ở số lượng người đọc.
D. Nếu thông tin không liên quan tới vấn đề được đặt ra thì em sẽ không sử dụng được và thông tin trở nên vô ích.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Máy giặt có gắn bộ xử lí thông tin đã có mặt trong nhiều gia đình.  Hoạt động của bộ xử lí thông tin đó là:
a) Nhận thông tin đầu vào là những lựa chọn của người dùng như chế độ giặt, thời gian.
b) Lựa chọn chế độ hoạt động phù hợp nhất đối với những thông tin đầu vào.
c) Tự hoạt động, không cần thông tin đầu vào. 
d) Có tốc độ tính toán tương đương bộ xử lí trung tâm của máy tính.

Câu 2 (1 điểm). Phát biểu minh họa cho tác động tích cực đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin đã mở rộng phạm vi tiếp cận tri thức, môi trường học tập linh hoạt và sáng tạo là:
a) Đào tạo trực tuyến tạo ra không gian học tập giúp người học chủ động lựa chọn nội dung, phương thức học tập theo nhu cầu và tiết kiệm thời gian đi lại.
b) Trong đào tạo trực tuyến, một bài giảng có thể được đăng ở nhiều nơi, tại nhiều thời điểm khác nhau, người học cũng có thể xem lại nhiều lần.
c) Những phần mềm trình chiếu, phần mềm mô phỏng thí nghiệm làm cho học liệu trở nên đa dạng, sinh động giúp bài giảng hấp dẫn hơn. 
d) Mạng xã hội giúp học sinh dễ dàng kết bạn, thường xuyên giao lưu với những người lạ.

PHẦN III. TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Em hãy nêu các tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin? 
Câu 2 (1 điểm). Em hãy nêu một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số?


-----------------------HẾT---------------------


- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ cọi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I (6 điểm). Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Dự bị
	D
	C
	B
	D
	A
	A
	D
	D
	C
	C
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	A
	D
	D
	C
	D
	B
	C
	B

	801
	D
	D
	B
	A
	B
	B
	A
	A
	A
	D
	D
	D
	C
	A
	B
	C
	D
	D
	C
	D
	D
	D
	C
	D

	802
	A
	D
	B
	D
	D
	D
	C
	B
	A
	B
	B
	B
	C
	A
	D
	C
	C
	A
	C
	A
	C
	D
	D
	D

	803
	A
	B
	B
	C
	D
	A
	C
	C
	B
	A
	A
	D
	B
	D
	D
	A
	C
	D
	C
	A
	D
	B
	C
	C

	804
	C
	D
	D
	D
	C
	A
	D
	B
	C
	B
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	C
	A
	A
	D
	C


PHẦN II (2 điểm). Mỗi ý lựa chọn đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Dự bị
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	901
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	902
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	903
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	904
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S


PHẦN III (2 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	Các tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin: 
+ Tính mới. 
+ Tính chính xác. 
+ Tính đầy đủ. 
+ Tính sử dụng được. 
	0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

	Câu 2
(1 điểm)
	Đề dự bị, 901, 903:
- Em có thể tự tìm hiểu thêm các thông tin về bài học. 
- Em có thể xem lại các video bài giảng để hiểu bài hơn 
- Em có thể nhờ sự hỗ trợ của giáo viên từ xa,... 
- Em hiểu bài hơn nếu
Đề 902, 904:
Gây ra bệnh khô mắt và giảm thị lực. 
- Học sinh lười suy nghĩ, nhờ trí tuệ nhân tạo làm bài tập về nhà. 
- Ít giao tiếp. 
- Thông tin cá nhân có thể bị rò rỉ và sử dụng bất hợp pháp. 
- Gây nghiện Internet. 
	

1đ



1đ


BGH duyệt				Tổ nhóm chuyên môn				Giáo viên





